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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
                 TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 
CÁC MÔN HỌC LỚP 9
TUẦN 2 (13/9/2021 – 18/9/2021) 
9/2021 
MÔN TOÁN
Bài 3 : Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Định lí :
  Với hai số a và b không âm , ta có 
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Áp dụng  

a). Quy tắc khai phương một tích: Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. 
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Ví dụ: Tính 
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Quy tắc nhân các căn bậc hai

Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả  đó . 
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Chú ý : Một cách tổng quát với hai biểu thức A và B không âm ta có 
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Đặc biệt, với biểu thức A không âm ta có 
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Ví dụ : Tính 
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Các em làm bài tập từ bài 17 đến 27
[image: image24.png]17.

18.

Bai tap

Ap dung quy tic khai phuong mot tich, hiy tioh

a) /0,09 .64 ; b) Y2472

c) \/m 3 d) 22‘34.

Ap dung quy tic nhan céc cin bac hai, hay tinh l
a)ﬁ.\/a; b)\/2,—5.~[35.m;
¢) 0.4 .64 ; d) 274515 .
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27.

Tim x, biét :

a) Ji6x =8 ; b) Vax =45 ;

¢) Jox-N=21; d) J4(1-x)?> —6=0.
a) So sinh v25+9 va V25 + /0 ;

b) Véia>0vab> 0, ching minhva+b < va + Vb.
So sdnh
a)4va 243 ; b) -5 va-2.
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Riit gon cdc biéu thifc sau :

a) V0,36a% via<0; b) ya*(3-2a)? véia>3;

1
) 27.48(1 -a)2 véia>1; d) = a%a-b)? véia>b.

Riit gon céc biéu thitc sau :

f2a 3a 52
a) ? ?véi3201 b) V13a .,/— vGia>0;
a

¢)V5a.V45a ~3a v6ia>0 ; d) (3 —a)* —0,2 ./180a> .

Khai phuong tich 12 . 30 . 40 dugc :

(A) 1200; (B) 120; () 12 (D) 240.
Hay chon két qua ding.

Luyén tGp

Bién déi cic biéu thitc dudi ddu can thanh dang tich rdi tinh

a)V132 122 . b) V172 -82 ;
¢) V1172 - 1082 ; d) VY3132 -3122 ,

Ching minh

a)2-3)2+3)=1;
b) (+/2006 — +/2005) va (~/2006 + 2005 ) I hai s6 nghich dio ciia nhau.

Riit gon va tim gid tri (Iam tron dén chir s6 thap phan th ba) cha cic
cén thic sau :

a) \/4(1 +6Xx + 9x2)2 tai X = —\/5:
b) y9a2(b® +4-4b) taia=-2,b= 3.





TÀI LIỆU TỰ HỌC

Tiết 3 + 4 (HÌNH):

LUYỆN TẬP MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Các công thức cần nhớ

Xét tam giác ABC vuông tại A
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Xét tam giác ABC vuông tại A đường cao AH 
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Bài tập mẫu có lời giải

Bài tập 1: Cho tam giác 
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Xét tam giác ABC vuông tại  A
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Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
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Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
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Ta có
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Bài 2: Cho tam giác 
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 vuông tại 
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Ta có: 
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Xét tam giác ABC vuông tại A. đường cao AH
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Suy ra 
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Xét tam giác AHC vuông tại H
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Xét tam giác AHB vuông tại H
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Bài 3: Cho tam giác 
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Nhắc lại:

Xét tam giác ABC có đường phân giác AD
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Xét tam giác ABC có đường phân giác AD
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Ta có BC = BD + DC = 51 + 68 = 119 cm

Xét tam giác ABC vuông tại A
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Suy ra 
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Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
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Ta có CH = BC – BH = 119 – 42,84 = 76,16 (cm)

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại B có đường cao BH. Gọi D, E là hình chiếu của H lên AB, BC. Chứng minh rằng BD.BA = BE.BC = AH.HC

Giải
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Xét tam giác ABH vuông tại H, đường cao DH
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Xét tam giác BHC vuông tại H, đường cao EH
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Xét tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH
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Từ (1), (2) và (3) suy ra BD.BA = BE.BC = AH.HC

Bài tập tự luyện

Bài 1: Cho tam giác 
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Bài 2: Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác 
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Bài 3: Cho tam giác 
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 Tính độ dài 
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Bài 4: Cho tam giác 
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 Tính diện tích tam giác 
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Bài 5: Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 
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 cạnh huyền là 
[image: image111.wmf]122.

cm

 Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

Bài 6: Cho tam giác 
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Bài 7: Cho tam giác 
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 Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác 
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Bài 8: Cho tam giác 
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 Tính các cạnh góc vuông của tam giác 
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Bài 9: Cho tam giác 
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 Các đường phân giác trong và ngoài của góc 
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Bài 10: Cho tam giác 
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Bài 11: Cho tam giác 
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Bài 12: Cho tam giác 
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 Tính độ dài các đoạn thẳng 
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Bài 13: Cho tam giác 
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Tiết 3, 4 Chủ đề 3: Mạch nối tiếp - Mạch song song

1/ Nhắc kiến thức lớp 7
+ Mạch nối tiếp:

Cường độ dòng điện I của mạch điện luôn bằng cường độ I của 2 bóng đèn .

Hiệu điện thế U của mạch điện bằng tổng của các hiệu điện thế U của 2 bóng đèn. 

[image: image171.png]



Liên hệ mạch điện có 2 điện trở R mắc nối tiếp 
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Vậy: Cường độ dòng điện I của mạch điện luôn bằng cường độ I của 2 điện trở

Hiệu điện thế U của mạch điện bằng tổng của các hiệu điện thế U của 2 điện trở

Ta có hệ thức: I= I1 = I2 ; U= U1 + U2  
+ Mạch song song 

Cường độ dòng điện I của mạch điện luôn bằng tổng cường độI của 2 bóng đèn .

Hiệu điện thế U của mạch điện bằng hiệu điện thế U của 2 bóng đèn.  
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Liên hệ mạch điện có 2 điện trở R mắc song song 
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Vậy :

Cường độ dòng điện I của mạch điện luôn tổng cường độ dòng điện I của 2 điện trở

Hiệu điện thế U của mạch điện bằng hiệu điện thế U của 2 điện trở

Ta có hệ thức: I= I1 + I2 ; U= U1 = U2 
2/ Điện trở tương đương của mạch nối tiếp, mạch song song

a/ Điện trở tương đương là gì? 

Điện trở tương đương Rtd là điện trở có thể thay thế cả mạch điện mà khi hiệu điện thế U không thay đổi thì cường độ dòng điện cũng không đổi

b/ Hệ thức của điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song 

Mạch nối tiếp : R td=R1+R2
Mach song song: [image: image175.png]_ RLR2

R14+R?




VD: R1= 4Ω, R2= 5Ω mắc nối tiếp. Tính điện trở tương đương của mạch ? 

Ta có: Rtd = R1 + R2= 4+5= 9Ω

VD: Em hãy thực hiện cho mạch song song (với số liệu trên) 

* Các em hãy học kỹ các hệ thức để tuần sau luyện tập

MÔN HÓA HỌC
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC HÓA 9 ( TUẦN 2)

Trường: THCS TÂN XUÂN

Lớp:

Họ và tên:

Bài1, 2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE - PHÂN LOẠI OXIDE - MỘT SỐ OXIDE

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung học tập

	- Học sinh xem thông tin SGK trang 4 nắm được base oxide có 3 tính chất hóa học:

+ Một số basic oxide(K2O, Na2O, CaO, BaO, Li2O) có thể tác dụng được với nước tạo thành dung dịch base.

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa.

+ Học sinh quan sát thí nghiệm H 1.1 SGK trang 4

+ Học sinh thấy được hiện tượng trong thí nghiệm: chất rắn CuO tan dần trong dung dịch HCl tạo thành dung dịch có màu xanh (CuCl2)
+ Hầu hết basic oxide tác dụng được với acid tạo thành muối và nước( HS lập CTHH của muối dựa vào hóa trị và áp dụng quy tắc chéo).

+ Một số basic oxide (K2O, Na2O, CaO, BaO, Li2O) có thể tác dụng được với acidic oxide tạo thành muối.

- Học sinh xem thông tin SGK trang 5 để nắm tính chất hóa học của Acidic
	I . TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE

Basic oxide

Tác dụng với nước ( H2O )
- Basic oxide tan(K2O, Na2O, CaO, BaO…) tác dụng với nước tạo dung dịch base

Na2O + H2O  2 NaOH Na2O + H2O  Ca( OH)2

Tác dụng với acid  →  Muối
+ H2O
II   I

CuO
+
2 HCl
→
CuCl2   +
H2O
II   II

CuO
+
H2SO4
→CuSO4 + H2O
I
FeO
+
2HCl
→
FeCl2   +
H2O
II
Fe2O3   +
3H2SO4 →Fe2(SO4)3+
3H2O
c. Tác dụng với acidic oxide
→
Muối

- Basic oxide tan tác dụng với acidic oxide tạo muối .

II
II BaO
+
CO2
→ BaCO3
I
II
K2O
+
SO2
→
K2SO3

2. Acidic oxide

a. Tác dụng với nước ( H2O ) → acid SO2
+
H2O
 H2SO3

SO3
+
H2O
 H2SO4

CO2
+
H2O
 H2CO3


	oxide.

+ Một số acidic oxide (CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5,…) tác dụng với nước tạo ra acid tương ứng

+ Học sinh nắm được acidic oxide tác dụng với dung dịch base tan tạo thành muối và nước

+Acidic oxide tác dụng với basic oxide tạo thành muối

- Học sinh xem thông tin SGK trang 5 nắm được có 4 loại oxide
	P2O5

+  3 H2O

 2 H3PO4 N2O5
+
H2O
 2 HNO3

b. Tác dụng với dd base → Muối + H2O CO2 +  Ca(OH)2  →  CaCO3 ↓  +  H2O SO2 + 2 NaOH  Na2SO3 + H2O
c. Tác dụng với basic oxide:

CO2
+
K2O   
K2CO3

II . PHÂN LOẠI OXIT

Basic oxide : là oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước .

Acidic oxide : là oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước

Oxide lưỡng tính : là oxide tác dụng với dung dịch base và tác dụng dịch acid tạo thành muối và nước .

VD: Al2O3 , ZnO,……
Oxide trung tính : là oxide không tạo muối VD: CO, NO,….


*Dặn dò:

- Học sinh nắm kỹ tính chất hóa học của basic oxide và acidic oxide. Mỗi tính chất hóa học viết được 1 PTHH minh họa.

- Viết PTHH hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

Na2O + H2O  
10) CuO + HCl 
K2O + H2O  
11) MgO + HNO3 
	3) CaO
	+
	H2O
	
	12) Fe2O3
+ H2SO4 

	4) BaO
	+
	H2O
	
	13) Al2O3
	+
	HCl 

	5) SO2
	+
	H2O
	
	14) CO2
	+
	Ca(OH)2 

	6) SO3
	+
	H2O
	
	15) SO2
	+
	KOH 

	7) CO2
	+
	H2O
	
	16) P2O5
	+
	NaOH 

	8) P2O5
	+
	H2O
	
	17) CaO
	+
	CO2 

	9) N2O5
	+
	H2O
	
	18) Na2O
	+
	SO3 


MÔN NGỮ VĂN

TUẦN 2, Tiết 6 + 7:
Văn bản:
   ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
(Gác- xi- a Mác két)

Đọc hiểu chú thích:
Tác giả: 
G.G Mác-két (sinh 1928) là nhà văn Cô-lôm-bi-a.
Nhận giải Nobel văn học năm 1982.
 Tác phẩm:
Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 8/1986, nguyên thủ của 6 quốc gia (Ấn Độ, 
    Mê-hi-cô, Thụy Điển, Ác-hen-ti-na, Hi-Lạp, Ta-da-ni-a) họp tại Mê-hi-cô để ra lời kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh và hòa bình thế giới, nhà văn Mác-két được mời tham dự  hội nghị này.
Xuất xứ: Văn bản này được trích từ bản tham luận của ông "Thanh gươm  
   Đa-mô-clet".
Phương thức biểu đạt: Nghị luận
Chủ đề: Văn bản kêu gọi toàn nhân loại đoàn kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hòa bình và sự sống trên trái đất.
Bố cục: Có thể chia làm 3 phần:
              + Phần 1: Từ đầu đến "vận mệnh thế giới": Hiểm họa chiến tranh hạt nhân đang đề nặng lên toàn trái đất.
           + Phần 2: Tiếp theo đến "điểm xuất phát của nó": Sự phi lí và tốn kém của cuộc chạy đua vũ trang.
           + Phần 3: Còn lại: Ngăn chặn chiến tranh là nhiệm vụ của mọi người.
Đọc hiểu văn bản:
Hiểm họa chiến tranh hạt nhân đang đề nặng lên toàn trái đất.
Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trữ có khả năng huỷ diệt cả trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời.
Cuộc chạy đua vũ trang đã làm mất đi khả năng để con người được sống tốt đẹp hơn .
So sánh vũ khí hạt nhân với thanh gươm Đa-mô-clet và bệnh dịch hạch.
             -> Cách vào đề trực tiếp gây ấn tượng mạnh mẽ  thu hút sự chú ý của người đọc người nghe.
           => Vừa nêu nguy cơ, vừa nêu hậu quả của vũ khí hạt nhân gây ấn tượng mạnh về tính chất hệ trọng của vấn đề đặt ra.
Sự phi lí và tốn kém của cuộc chạy đua vũ trang.
Cuộc chạy đua vũ trang đã làm mất đi khả năng cải thiện đời sống cho hàng tỷ người trong các lĩnh vực xã hội, y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục.

Chiến tranh hạt nhân không chỉ đi ngược lại lí trí của co người mà còn đi ngược lại với lí trí của tự nhiên.
Vì vậy tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn vũ khí hạt nhân.
             ->  Các luận cứ mạch lạc, chặt chẽ, sâu sắc ->Tính thuyết phục của cách lập luận.
=> Thể hiện rõ thực trạng nguy cơ cơ chiến tranh và thái độ tư tưởng kêu gọi đấu tranh của tác giả.
Nhiệm vụ của mọi người :
 - Nhiệm vụ: Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta tham gia vào  bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và cuộc sống hòa bình công bằng.
- Lời đề nghị: lập ra nhà băng lưu giữ trí nhớ của nhân loại cả sau tai họa hạt nhân, để nhân loại sau còn  biết đến ….
- Kêu gọi: Mọi người đang sống cần trân trọng, bảo vệ  sự sống - ngăn chặn chiến tranh. 
      =>Khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt     nhân, lên án những thế lực hiếu chiến đẩy nhân loại vào thảm họa hạt nhân, góp một tiếng nói cùng nhân loại yêu hòa bình.
Ghi nhớ: SGK/21
Vận dụng:
Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em sau khi học văn bản “ Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tìm tòi, mở rộng:

Tìm đọc và tóm tắt một bài báo về tình hình chiến tranh hạt nhân giữa các nước trên thế giới thong thời đại ngày nay.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.


* Học nội dung bài ghi
* Chuẩn bị bài mới: Các phương châm hội thoại (tt): Đọc và trả lời các câu hỏi phần I, II, III SGK/ 21-22
Tuần 2, tiết 8:


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tt)


Tìm hiểu bài:

Phương châm quan hệ

Ví dụ: 

     - Thành ngữ “ông nói gà, bà nói vịt”:  Nói về tình huống hội thoại mỗi người nói về một đề tài khác nhau -> người nói, người nghe không hiểu nhau.

     => Khi giao tiếp cần nói đúng đề tài giao tiếp, tránh lạc đề.

Phương châm cách thức

Ví dụ: 

       - Thành ngữ “dây cà ra dây muống”, “lúng búng như ngậm hột thị”: Chỉ cách nói dài dòng, rườm rà, thiếu mạch lạc và không rõ ràng-> Khiến người nghe khó tiếp nhận thông tin.

       => Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh mơ hồ.

3.       Phương châm lịch sự
Ví dụ: Văn bản “ Người ăn xin”

         -> Người ăn xin và cậu bé đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia thái độ thông cảm và sẻ chia, lòng tôn trọng lẫn nhau.

         => Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác.

II.
Ghi nhớ: SGK/ 21-23

Luyện tập: ( Hướng dẫn làm bài tập):
Bài tập 1: SGK/ 23

Lời khuyên từ các câu tục ngữ:

a. Thái độ tôn trọng, lịch sự còn đáng quý hơn giá trị vật chất.

b. Lời nói phải nhã nhặn, lịch sự, không mất gì mà lại đạt hiệu quả.

c. Những người có học thức, hiểu biết thì không nên nói những lời làm người khác đau lòng.

- Một số câu ca dao, tục ngữ tương tự:

- Vàng thì thử lửa thử than,

- Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

- Chẳng được miếng thịt miếng xôi

- Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng.

-      Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Bài tập 2: SGK/ 23

- Các phép tu từ từ vựng có liên quan trực tiếp tới phương châm lịch sự: Nói giảm nói tránh.

- Ví dụ: Khi nói một người có ngoại hình xấu, ta nên nói: “Cô ấy không được đẹp lắm”.

Bài tập 5: SGK/24: Giải thích thành ngữ và chỉ ra phương châm hội thoại liên quan:
    (1): Nói băm nói bổ: Nói nhiều, bộp chát và thô bạo.
    (2): Nói như đấm vào tai: Nói mạnh, to, trái ý người khác, khó nghe.
    (3): Điều nặng tiếng nhẹ: Nói trách móc chỉ chiết.
    (4): Nửa úp nửa mở: Thái độ mập mờ, ỡm ờ, không nói hết ý.
     (5): Mồm loa mép giải: Nói nhiều, ngoa ngoắt nhằm lấn át người khác.
     (6): Đánh trống lảng: Lảng ra, né tránh vấn đề đang trao đổi.
     (7): Nói như dùi đục chấm mắm cáy: Nói thô kệch, nhát gừng gây khó chịu.
      - Các phương châm có liên quan trực tiếp:
      + Phương châm lịch sự: (1), (2), (3), (5), (7)
      + Phương châm cách thức: (4)
      + Phương châm quan hệ: (6)
VI.    Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.
Làm bài tập 3, 4 SGK/ 23

Học thuộc ghi nhớ SGK/ 21-23

Học sinh luyện tập:

Bài tập 3: SGK/ 23 Chọn từ thích hợp điền vào mỗi chỗ trống:

Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách  là…………………….

Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là…………………..

Nói nhằm châm chọc điều không hay củangười khác một cách cố ý là……...........

Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là……………….

Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là……………………………..

( nói móc,nói ra đầu ra đũa, nói leo, nói mát, nói hớt)

Bài tập 4: Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người 

nói phải dùng cách nói như sau: 

nhân tiện đây xin hỏi.

………………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………………………

 cực chẳng đã tôi phải nói;  tôi nói điều này có gì không phải anh bỉ qua cho; biết là anh không vui, nhưng,…, xin lỗi có thể anhkhông hài lòng nhưng tôi cũng phải thành thực mà nói là…;

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..

 đừng nói leo; đừng ngắt lời như thế; đừng nói cái giọng đó với tôi.
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..........................................

Tuần 2, tiết 9:

SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh:

Nhan đề của văn bản:
Cây chuối trong đời sống Việt nam.

      - > Vai trò của cây chuối đối với đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam từ xưa đến nay.

2. Thuyết minh:
- Hầu hết ở nông thôn Việt Nam nhà nào cũng trồng chuối

- Cây chuối là thức ăn … quả

- Quả chuối là một món ăn ngon…

(giới thiệu các loại chuối, công dụng …)

- Chuối thờ bao giờ cũng nguyên nải

3. Miêu tả:
- Đi khắp … cây chuối thân mềm vươn lên như những trụ cột nhẫn bóng, tỏa ra vòm tán lá xanh tươi che rợp từ vườn tược đến núi rừng

- Chuối mọc … vô tận.

- Chuối trứng cuốc không phải là quả tròn như trứng quốc mà khi chín vỏ chuối có những vết lốm đốm như vỏ trứng cuốc

-> Làm nổi bật đối tượng thuyết minh, gây ấn tượng.

- Phân loại chuối:

+ Chuối tây

+ Chuối hột

+ Chuối tiêu

+ Chuối ngự

- Thân cây chuối: gồm nhiều lớp bẹ.

- Lá chuối: tán lá to có cọng ở giữa.

- Nõn chuối: màu xanh

- Bắp chuối: màu hồng, có nhiều lớp bẹ…

- Gốc có củ và rễ.

II.  Ghi nhớ: SGK/ 25

III.  Luyện tập:  Hướng dẫn học sinh luyện tập, gợi ý làm bài
1. Bài tập 1: Bổ sung cho hoàn thiện các câu văn

- Thân cây chuối có hình dáng thẳng, tròn như một cái cột trụ mọng nước gợi ra một cảm giác mát mẽ rễ chịu.

- Lá chuối tươi xanh rờn ưỡn cong cong dưới ánh trăng, thỉnh thoảng lại vẫy lên phần phật như mời gọi ai đó trong đêm khuya thanh vắng.

- Lá chuối khô lót ổ nằm vừa mền mại, vừa thoang thoảng mùi thơm dân dã cứ ám ảnh người xa quê.

- Quả chuối chín vàng vừa bát mắt, vừa dậy lên mùi thơm ngon ngọt lịm.

2. Bài tập 2:  Tìm yếu tố miêu tả.

- Tách là loại chén uông nước của tây, nó có tai.

- Chén của ta không có tai.

- Khi mời ai uống trà … mà uống rất nóng.

VI. Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.
Hoàn thành bài tập 1 theo suy nghĩ riêng của cá nhân.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tuần 2, tiết 10:

LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
Đề bài: Con trâu ở làng quê Việt Nam.

I. Tìm hiểu đề và lập dàn bài:
1. Tìm hiểu đề:
- Giới thiệu về con trâu ở làng quê Việt Nam.(trong công việc đồng áng trong cuộc sống làng quê.)

- Vai trò, vị trí của con trâu trong đời sống của người nông dân, trong nghề nông của người Việt Nam. Đó là:

   + Cuộc sống của người làm ruộng.

   + Con trâu trong việc đồng áng.

   + Con trâu trong cuộc sống làng quê

Hãy lập dàn ý:

* Mở bài: Giới thiệu về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam.

      * Thân bài:

   + Con trâu trong nghề làm ruộng: Là sức kéo để cày bừa, kéo xe, trục lúa, …

   + Con trâu trong lễ hội, đình đám (làcon vật linh đc dùng làm lễ tế thần)…

   + Con trâu nguồn cung cấp thịt, da, sừng trâu để làm đồ mỹ nghệ.

   + Con trâu là tài sản lớn của người nông dânViệt Nam (mua trâu là một trong những việc lớn của người nông dân xưa kia - làm nhà, cưới vợ, tậu trâu)

   + Con trâu và trẻ chăn trâu là đôi bạn gắn bó, thân thiết việc chăn nuôi trâu .

   + Con trâu trong đời sống tình cảm của người nông dân ( trâu là bạn - trò truyện tâm tình với trâu, trâu đi vào thơ ca vào tranh quê là biểu tượng của làng quê Việt Nam.)

* Kết bài:

+ Khẳng định vai trò vị trí của trâu trong đời sống người dân quê VN.

Luyện tập:  Xây dựng đoạn mở bài, thân bài, kết bài.

( Vừa có nội dung thuyết minh,vừa có yếu tố miêu tả con trâu ở làng quê Việt Nam)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập ở nhà (nếu có)

Trường THCS Tân Xuân Lớp: 9/

Họ tên học sinh: .................................................

MÔN TIẾNG ANH
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Tuần 2: Tiết 3

Tiết 3: UNIT 1 : A VISIT FROM A PEN PAL (Speak + Listen )

I/ Học sinh viết các từ vựng vào vở mỗi từ copy 5 lần và thuộc nghĩa tiếng việt của các từ vựng sau: (nhớ học thuộc khung công thức)

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 3. SPEAK:
A / Vocabulary:
- must be + chắc là, ắt hẵn là
- different from = khác với 

- difference (n) = sự khác biệt
- Ex: Let me introduce myself.
- introduce (v) = giới thiệu introduction (n) = sự giới thiệu
- industry (n) = công nghiệp industrial (adj) = thuộc công nghiệp.
- church (n) = nhà thờ
B/ Học sinh sắp xếp bài đối thoại theo đúng trình tự. Dịch thầm để biết cách nối lại.
Phần b) trang 8 là học sinh đem những từ gợi ý đưa lên bài đối thoại bên trên để tạo thành  bài đối thoại mới. (Làm một bài cho biết cách làm)

LISTEN: Học sinh viết các từ vựng vào vở mỗi từ copy 5 lần và thuộc nghĩa tiếng việt của các từ vựng sau: (nhớ học thuộc khung công thức)

Vocabulary:

- downtown (adv) = trung tâm thành phố;  khu phố chính

- through (pre) = băng qua, xuyên qua

- catch – caught – caught (v) = đón, bắt

- pond (n) = cái ao

- park keeper = (n) = người giữ công viên

- sign (n) = bảng hiệu

-
= đã đến lúc

Ex: It’s time we caught the bus.

- It’s up to you = tùy bạn

-
= thích . . . hơn

Ex: I would rather go there.

-
Ex: I’d rather you went there.

- Exactly (adv) = chính xác
Đây là bài nghe trong băng: Học sinh dịch thầm cho hiễu bài rồi chọn hình đúng trong  sách giáo khoa.

Tim : Are you hungry, Carlo ?

Carlo : Yes.

Tim : Okay. Let’s go to a restaurant downtown . If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo : That’s fine. I really like walking in the park. You’re lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim : Carlo ! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more - you’ll kill the new grass!

Carlo : Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim : Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo : Is that our bus, Tim?

Tim : No. That’s a 103 bus. We want the number 130.

Carlo : Where are we going to eat ?

Tim : It’s up to you. There’s a new Mexican food restaurant in town.

Carlo : Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love America food. I’d rather eat hamburgers.

Tim : Okay. I know exactly where we need to go !

Tiếng Anh 9. Tuần 2. Tiết 4

Tiết 4: UNIT 1 : A VISIT FROM A PEN PAL (READ )

I/ Học sinh viết các từ vựng vào vở mỗi từ copy 5 lần và thuộc nghĩa tiếng việt của các từ vựng sau:

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 4. READ:
Vocabulary:

The Association of the South East Asian Nations = Hiệp hội các nước Đông Nam Á

divide into = chia thành

region (n) = vùng, miền

known as = được biết là

separate (v) = phân cách, tách ra separation (n) = sự phân cách

comprise (v) = bao gồm

area (n) = diện tích

square (n) = sq = vuông, hình vuông

tropical (adj) = nhiệt đới

climate (n) = khí hậu

unit of currency = đơn vị tiền tệ

Consist of = gồm có

Islam (n) = đạo Hồi

Islamic (adj) = (thuộc) đạo Hồi

official (adj) = chính thức

religion (n) = tôn giáo

religious (adj) = (thuộc) tôn giáo

In addition = Ngoài ra

Buddhism (n) = phật giáo

Hinduism (n) = Ấn Độ giáo

national language = quốc ngữ

Tamil = Tiếng Ta Min

instruction (n) = sự giảng dạy

compulsory (adj) = bắt buộc

optional (adj) = không bắt buộc, tùy chọn

Học sinh dịch thầm bài text, sau đó làm bài tập a và b trang 10.

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply asMalay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

Hướng dẫn dịch:
Malaysia là một trong các quốc gia nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nó được chia làm hai miền gồm Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia cắt bởi khoảng 640km đường biển và cùng hợp thành một diện tích rộng 329,758 km2. Malaysia có khí hậu nhiệt đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bằng 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đây cũng là thành phố lớn nhất nước. Dân số của Malaysia năm 2001 là trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo chính thức của nước này. Ngoài ra còn có những tôn giáo khác như Phật giáo và Hindu giáo. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia (được viết đơn giản là tiếng Malay). Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tamil cũng được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy cho học sinh là tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Trung Quốc, hoặc tiếng Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính được sử dụng trong việc giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, tuy nhiên, một số học sinh vẫn có thể tiếp tục học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Tamil. Ngoài ra tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc thứ hai.

MÔN LỊCH SỬ
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Từ ngày 13/9 – 18/9/ 2021

                        LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Chủ đề 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH 

                                              THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài  1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 

                      Từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 Tiết 2: II. ĐÔNG ÂU

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:

-Tiến hành  chống phát xít thắng lợi, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân 

- Đức bị chia làm 2 nước

2. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân

Từ 1945-1949  hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân:

+Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Thực hiện các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân

Phần: Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX): Khuyến khích học sinh tự học

III. HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN

- 08/01/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập (SEV).

- 5/1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời.

( Đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN.

	NỘI DUNG BÀI HỌC HỌC SINH CẦN HỌC THUỘC VÀ GHI NHỚ:

Thứ nhất: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:
Thứ hai: Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân
Thứ 3: HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN


MỘT SỐ THUẬT NGỮ CẦN NẮM:

Đông Âu: Là khái niệm chỉ vị trí địa lý các nước nằm ở phía đông của Châu Âu. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1991, tên gọi Đông Âu cũng để chỉ những nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, phân biệt với tây âu.

 Cách mạng dân chủ: Cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, xây dựng chế độ cộng hoà dân chủ rồi chuyển sang cách mạng xâ hội chủ nghĩa.

Hội đồng tương trợ kinh tế (Khối SEV): Tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa được thành lập ngày 8/1/1949 với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu: Liên Xô, Anbani, Balan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Về sau kết nạp thêm các thành viên khác như: Cộng hoà dân chủ Đức (1950), Mông cổ (19620, Cuba (1972), Việt Nam (1978). Năm 1991 tổ chức này tuyên bố chấm dứt hoạt động.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

TỰ LUẬN: 

Câu 1: của các nước dân chủ nhân Trình bày sự ra đời dân Đông Âu?

Câu 2: Tổ chức SEV ra đời nhằm mục đích gì? Gồm những nước nào?
TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích:
A. Xâm lược, chiếm đóng các nước Đông Âu.

B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

C. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.

D. B và C đều đúng.

Câu 2: Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian nào?
A. Từ 1945 đến 1946.

B. Từ 1946 đến 1947.

C. Từ 1947 đến 1948.

D. Từ 1945 đến 1949.

Câu 3: Cột mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là:
A. các nước dân chủ Đông Âu được thành lập.

B. khối SEV được thành lập.

C. tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.


D. Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

Câu 4: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất:
A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

                            

 -------------------------
MÔN ĐỊA LÝ
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

CHỦ ĐỀ 1: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
PHẦN 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
Hoạt động 1: Tìm hiểu về mật độ dân số & sự phân bố dân cư ở nước ta. 

Quan sát bảng bên , em có nhận xét mật độ dân số nước ta so với các nước khác và thế giới (7/2018) ?

...................................

....................................

...................................

...................................

....................................

....................................

Quan sát bảng số liệu mật độ dân số của một số quốc gia và thế giới năm1999 (người/km2)

	Việt Nam
	Châu Á
	Thế giới
	TQ
	Indonexia

	232
	85
	42
	129
	106


Nhận xét về mật độ dân số ở nước ta so với thế giới và các nước trong khu vực? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quan sát lược đồ mật độ dân số Việt Nam/ hoặc quan sát SGK/ 11

Dân cư tập trung đông ở vùng nào? Thưa thớt vùng nào? Giải thích?

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………….

………………………………….

………………………………….

1 triệu dân. Các đô thị phân bố chủ yếu ở đâu? Vì sao? 

 Nhận xét mật độ dân số của nước ta qua lược đồ

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại hình quần cư

- Học sinh tìm hiểu kiến thức trong SGK/ 12 và trả lời khung so sánh sau

	Loại hình
	Nông thôn
	Thành thị

	Hoạt động kinh tế  với các ngành
	
	

	Hình thức cư trú  
	
	

	Mật độ dân số
	
	


2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu quá trình đô thị hóa

HS quan sát bảng 3.1 và đọc nội dung trong SGK để trả lời các câu hỏi:

[image: image176.jpg]Nam

ibuct 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003
S6 dan thanh thi (nghin ngui) | 11360,0 | 12880,3 | 14938,1 | 18771,9 | 20869,5
Ti 16 dan thanh thi (%) 1897 | 1951 | 2075 | 24,18 | 2580





 Nhận xét về số dân thành thị  & tỉ lệ dân thành thị ở nước ta ?

- Số dân thành thị: (tăng/ giảm + số liệu)....................................................................

- Tỉ lệ dân thành thị (tăng/ giảm + số liệu)....................................................................

  Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị phản ánh  tốc độ đô thị hoá ở nước ta diễn ra như thế nào?

……………………………………………………………………………………………..

  Kể tên một số thành phố lớn nước ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	NỘI DUNG GHI BÀI

PHẦN 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
MẬT ĐỘ ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Mật độ dân số

- Nước ta có mật độ dân số cao: 246 người/km2 (năm 2003), gấp khoảng 5 lần mật độ trung bình của thế giới.

- Mật độ dân số khác nhau giữa các vùng: cao nhất là đồng bằng sông Hồng, thấp nhất là Tây Bắc và Tây Nguyên

Phân bố dân cư

- Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ:

+ Tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị, thưa thớt ở miền núi

+ Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn cũng chênh lệch nhau: Năm 2003, 74%  dân cư sống ở nông thôn, 26% dân cư sống ở đô thị. Tuy nhiên, tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng nhanh (32,5% năm 2012).

CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

- Quần cư nông thôn có mật độ dân số thấp, nhà cửa thưa thớt và hoạt động kinh tế chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp.

- Quần cư thành thị có mật độ dân số cao, nhà cửa san sát, kiến trúc nhà ống phổ biến, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. Các đô thị thường có nhiều chứa năng.

III. ĐÔ THỊ HÓA

- Quá trình đô thị hóa của nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, biểu hiện qua số dân đô thị tăng, quy mô đô thị được mớ rộng, phổ biến lối sống thành thị.

- Trình độ đô thị hóa còn thấp, phần lớn các đô thị có quy mô vừa và nhỏ.


PHẦN 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn lao động và sử dụng lao động 

Quan sát hình 4.1, hình 4.2 và nội dung có trong mục 1 SGK để thảo luận.

HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và khai thác biểu đồ SGK để trả lời các câu hỏi.

HS quan sát lại bảng số liệu 2.2 SGK (chú ý tỉ lệ người trong độ tuổi 15 – 59) và nội dung SGK, cho biết nước ta có nguồn lao động như thế nào?

……………………………………………………………………………………………
 Dựa vào H4.1, hãy nhận xét về cơ cấu lao động giữa nông thôn và thành thị. Giải thích nguyên nhân của sự phân bố này.
- Cơ cấu lao động giữa nông thôn và thành thị: 


 + Lao động thành thị ( thấp/ cao bao nhiêu %)……………………………….

   + Lao động nông thôn ( thấp/ cao bao nhiêu %)……………………………….

( Do Việt Nam là nước nông nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, trình độ chuyên môn còn non kém.

2. Dựa vào H4.1, hãy:
Nêu mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta.


- Mạnh: Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, lâm nghiệp, tcn,khả năng tiếp thu KHKT.


- Hạn chế: Thể lực trình độ chuyên môn.

 Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng  của nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

 Chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta: 


+ Lao động qua đào tạo thấp 21,2%

  + Lao động không qua đào tạo 78,8%

- Giải pháp: Tăng cường đào tạo nhưỡng lao động lành nghề, hợp tác lao động nước ngoài…

2. Quan sát H4.2 dưới đây và nêu nhận xét:
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Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta?

+ Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta: đứng vị trí thứ 1 ngành..………..

( …….%), đứng vị trí thứ 1 ngành ……………..( …….%), đứng vị trí thứ 1 ngành ………..( …….%)

+ Sự thay đổi của cơ cấu lao động theo ngành?

+ Sự thay đổi của cơ cấu lao động theo ngành: Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực: giảm ……………………….. tăng………………………………………………………

Quan sát bảng số liệu 4.1 SGK, cho biết sự thay đổi của cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế.

 Sự thay đổi của cơ cấu LĐ phân theo thành phần kinh tế: Trong các thành thành phần kinh tế: ( thành phần nào tăng nhanh, thành phần nào chậm)…………

………………………..

…………………………..

……………………………

Hoạt động 2: Tìm hiểu vấn đề việc làm 

Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển gây sức ép lớn đối với giải quyết việc làm?
………………………………………………………………………………………………

Tại sao ở thành thị thất nghiệp lại cao?
……………………………………………………………………………………………….

Để giảo quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những biện pháp gì?
……………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Tìm hiểu chất lượng cuộc sống  
Cho HS đọc mục 2 SGK để tìm hiểu về chất lượng cuộc sống hiện nay của người dân VN trả lời các câu hỏi sau:

- Qua nội dung SGK & qua thực tế cuộc sống hiện nay,em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân VN?

……………………………………………………………………………………..

- Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

……………………………………………………………………………………

- Qua việc nắm bắt thông tin từ sách báo, đài… em có nhận xét gì về chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn và thành thị; ở miền núi, đồng bằng; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội?

………………………………………………………………………………………..

	Nội dung chính: (Ghi vở)

PHẦN 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 
I. Nguồn lao động và sử dụng lao động:

1) Nguồn lao động:

- Dồi dào và tăng nhanh.

- Bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động.
- Phần lớn lao động của nước ta phân bố ở nông thôn.
- Ưu điểm và hạn chế: SGK
- Chất lượng nguồn lao động của nước ta chưa cao, song ngày càng được cải thiện và nâng cao dần.
* Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần đầu tư cho GD-ĐT,  đẩy mạnh công tác hướng  nghiệp, dạy nghề…

2) Sử dụng lao động:

Cơ cấu sử dụng LĐ của nước ta đang có sự thay đổi theo hướng tích cực:

- Trong các ngành kinh tế:

+ LĐ trong khu vực Nông - Lâm -N gư đang ↓,

+ LĐ trong khu vực CN -  DV đang ↑.

- Trong các thành thành phần kinh tế:

+ Nhà nước: giảm nhanh 

+ Ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài: tăng nhanh

II. Vấn đề việc làm

- Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển đã tạo nên sức ép rất lớn đến việc làm.

- Ở nước ta  tình trạng thiếu  việc làm  ở  nông thôn  và  thất  nghiệp ở thành thị  khá  phổ  biến.

- Hướng giải quyết việc làm:

+ Phân bố lại dân cư&lao động giữa các vùng.

+ Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn

+ Phát triển HĐ công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

+ Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động…

III. Chất lượng cuộc sống

1/ Thành tựu: Chất lượng cuộc sống của người dân ngày cành được cải thiện và nâng cao dần

2/ Hạn chế: Chất lượng cuộc sống của người dân còn chênh lệch giữa nông thôn, thành thị; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.


MÔN GDCD
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

MÔN GDCD KHỐI 9

Từ ngày 13/9 – 19/9/ 2021

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 1: Tự chủ
	- Hiểu được thế nào là tự chủ?

- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ.

- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Học sinh đọc truyện đọc trong SGK GDCD 9, bài 2 “Tự chủ” (nếu có sách giáo khoa), học sinh không có sách giáo khoa có thể tìm và đọc theo đường link sau: hanhtrangso.nxbgd.vn.

         HS trả lời các câu hỏi trong SGK.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
Hoàn thành bài tập củng cố.
Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học.


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tự chủ là gì?

- Tự chủ là làm chủ bản thân, người biết tự chủ là người biết làm chủ được suy nghĩ, hành vi của mình.

Một số biểu hiện:

- Luôn bình tĩnh, tự tin

- Không nóng vội, hấp tấp

- Không sợ hãi hoặc chán nản, bi quan trước khó khăn

- Biết kiềm chế cảm xúc

- Không bị lôi kéo, rủ rê, biết tự ra quyết định cho mình.

Ý nghĩa:

- Là phẩm chất quý giá của mỗi người.

- Giúp con người sống đúng đắn cư xử có đạo đức, văn hoá.

- Giúp con người đứng vững trước những khó khăn, thử thách, cám dỗ, không bị nghiêng ngả trước những áp lực tiêu cực.

Học sinh rèn luyện: SGK

Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	GDCD
	Mục 1: Khái niệm 
Mục 2: Ý nghĩa

Mục 3: Rèn luyện
	1.

2.

3.


           MÔN CÔNG NGHỆ
Tiết: 2. Bài: 2: 

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ NHÀ BẾP (tiết 1)

Dụng cụ và thiết bị nhà bếp

Dụng cụ nhà bếp

Dụng cụ cắt, thái: Dao, kéo, thớt,…
Dụng cụ để trộn: Thau, muỗng, dĩa,…
Dụng cụ đo lường: Cân, muỗng, chén, chai,…
Dụng cụ nấu nướng: Nồi, chảo, nồi cơm, nồi nướng,…
Dụng cụ dọn ăn: Chén, đũa, muỗng, khăn ăn,….
Dụng cụ dọn rửa: Thau, rổ, bồn rửa, giẻ lau,…
Dụng cụ bảo quản thức ăn: Lồng bàn, tủ lạnh, màng bọc,…
Thiết bị nhà bếp
Thiết bị dùng điện: Bếp điện, nồi cơm điện, lò nướng, nồi chiên,…
Thiết bị dùng gas: Bếp gas, lò gas, nồi nấu gas,…
→ Mỗi loại dụng cụ, thiết bị cần có cách sử dụng và bảo quản thích hợp.

Dặn dò:

- Học bài.

- Đọc SGK phần II. Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thiết bị nhà bếp

MÔN TIN HỌC
Tiết 2. Bài 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

I.  MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Biết khái niệm internet.
- Biết các ứng dụng và dịch vụ trên mạng internet.

- Biết kết nối internet như thế nào?
2. Kĩ năng: Sử dụng mạng internet để tìm kiếm thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc

II. Kiểm tra bài cũ : 

- Theo mô hình khách - chủ có những loại mạng máy tính nào?

- Đặc điểm của mỗi loại máy tính?
- Lợi ích của mạng máy tính?
III. Nội dung bài ghi bài học:


1. Internet là gì?

Internet là mạng máy tính toàn cầu  kết nối hầu hết các mạng máy tính trên khắp thế giới. 

* Lợi ích: Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, giao tiếp, giải trí, mua bán,...


2. Một số dịch vụ trên Internet? 

a. Tổ chức và khai thác thông tin trên web

- Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của Internet là tổ chức và khai thác thông tin trên World Wide Web (WWW, còn gọi là Web)


b. Tìm kiếm thông tin trên Internet

- Bộ máy tìm kiếm trên Internet là công cụ được cung cấp để tìm kiếm thông tin. Hiện nay có hai cỗ máy tìm kiếm mạnh là: Google, Yahoo.

- Danh mục thông tin (directory) là trang web chứa danh sách các trang web khác.

c. Thư điện tử (e-mail)

- Thư điện tử là dịch vụ trao đổi thông tin trên internet thông qua các hộp thư điện tử. Có thể đính kèm: Phần mềm

* Câu hỏi củng cố về mạng máy tính
Câu1: Internet là gi?
Câu 2: Hãy kể tên một số dịch vụ trên Internet?Thư điện tử (Email) là gì?
* Dặn dò:

- Học bài 2

- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK 9

- Xem trước SGK bài 2 phần 3,4

Mọi thắc mắc PHHS và HS vui lòng liên hệ:Qua số Phone  hoặc Zalo 

Thầy Sang

0908243072

Thầy Nhân 

0904464917

Cô Lan


0934896508

Thầy Hoàng

0942908050

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
    MÔN SINH HỌC

 (Tiết 3 - 4) - Tuần 2

NĂM 2021-2022

Quy luật tính trạng của mendel

1.Tóm tắt thí nghiệm của mendel bằng phép lai:

Ptc : ♀ hoa tím x ♂ hoa trắng

K[image: image178.png]


:  100% hoa tím

F1 x F1: ♀ hoa tím x ♂ hoa tím

K[image: image179.png]


: 75% hoa tím: 25% hoa trắng

2. Giải thích

- Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở F1 

- Tính trạng lặn là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện

Từ thí nghiệm

=> Tính trạng trội: hoa tím

=> Tính trạng lặn: hoa trắng

Từ thí nghiệm ta có 

Quy ước gen: + Gen A quy định hoa tím

+Gen a quy định hoa trắng

Kiểu gen và giao tử của P:

KG hoa tím thuần chủng: AA => giao tử A

KG hoa trắng thuần chủng: aa => giao tử a

Sơ đồ lai minh họa: (Học sinh chú ý nội dung này sẽ là dàn bài cho bài tập)
Ptc : ♀ hoa tím (AA) x ♂ hoa trắng (aa)

Gp : 

A

a

F1: 

100% Aa

KG F1: 
100%Aa

KH F1:
100% hoa tím

F1 x F1 :
♀ hoa tím (Aa) x ♂ hoa tím (Aa)
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 :


A,a

A,a

F2 : 

1AA: 2Aa: 1aa

KG F2: 
1AA: 2Aa : 1aa

KH F2:
3 hoa tím: 1 hoa trắng

3. Kết luận: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cách  tính trạng thuần chủng thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

4. Nội dung quy luật phân li tính trạng:

Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền gene trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên như ở cơ thể thuần chủng của P.

Ví dụ bài tập:

Các bước giải bài tập di truyền:

Bước 1: Xác định tính trạng, tính trạng lặn

Bước 2: Quy ước gene

Bước 3: Xác định kiểu gene của bố mẹ

Bước 4: Viết sơ đồ lai minh họa

[image: image181.png]Bail: 0 lta, hat gao dus: 1a tinh trang tréi hoan toan so v&i hat gao trong. Cho cay lua c6 hat gao
duc thuan chung thu phan véi cay lua cé hat gao trong.

1.1. Xéc dinh két qua thu duoc ¢ Fi? Viét so dd lai minh hoa.

1.2. Néu cho cay Fi co hat gao duc tu thu phén thi két qua thu dugc s& nhu thé nao? Viét so dd lai
minh hoa.




Bước 1: Xác định tính trạng trôi/ lặn

Tính trạng trôi: gạo đục

Tính trạng lặn: gạo trong

Bước 2: quy ước gene

Gạo đục: D

Gạo trong: d

Bước 3: Xác định kiểu gene của bố mẹ

KG gạo đục thuần chủng: DD

KG gạo trong thuần chủng: dd

Bước 4: Viết sơ đồ lai

Pt/c : ♀ gạo đục (DD)  x ♂ gạo trong (dd)

Gp :  

D


d

F1: 


100% Dd

KG F1 :

100% Dd

KH F1 :

100% gạo đục

F1 x F1 : ♀ gạo đục (Dd)  x ♂ gạo đục (Dd)

GF1 :  

D, d


D, d

F2: 


1DD : 2Dd: 1dd

KG F2 :

1DD : 2Dd : 1dd

KH F2 :

3 gạo đục: 1 gạo trong

II. Lai phân tích

Thí nghiệm:

[image: image182.png], i Du doan kiéu gene
Thi nghiém o Py

Pi: Hoa tim (A_) x Hoa tréng (aa)
Fi: 100% Hoa tim - (1)

P>: Hoa tim (A_) x Hoa trfmg (aa)

F1: 50% Hoa tim: 50% Hoa trang - (2)





Giải thích

Tính trạng trôi là hoa tím, tính trạng lặn là hoa trắng

Quy ước gene: Gen A quy định hoa tím



       Gen a quy định hoa trắng

Kiểu gene và giao tử P:

Hoa tím thuần chủng: AA =>  giao tử :A 

Hoa tím: Aa => Giao tử : A, a

Hoa trắng: aa => Giao tử: a

Xác định kết quả các phép lai:

TH 1:  P:  ♀ hoa đỏ x ♂ hoa trắng



AA 

aa

TH 2:  P:  ♀ hoa đỏ x ♂ hoa trắng



Aa

aa

+ TH 1 : giả sử Ptc

Ptc :           ♂ Hoa đỏ     x  ♀ Hoa trắng

                       (AA)                 (aa)                        

GP :                 A
                a

KG F1  :                         Aa

Kết quả của F1 :     

Tỉ lệ kiểu gene :  100% Aa  

Tỉ lệ kiểu hình : 100% Hoa đỏ

=> F1  đồng tính và phù hợp với kết quả thí nghiệm P1

=> Kiểu gene hoa tím ở đời P1 thuần chủng (đồng hợp)

+ TH 2 : giả sử Pktc
Pktc :          ♂ Hoa đỏ     ( ♀ Hoa trắng

                       (Aa)                 (aa)                        

GP :                 A, a
                a

KG F1  :                      Aa : aa

Kết quả:    

Tỉ lệ kiểu gene: 50%Aa : 50%aa 

Tỉ lệ kiểu hình: 50%Hoa đỏ : 50% hoa trắng

=> F1  phân tích và phù hợp với kết quả thí nghiệm P2

=> Kiểu gene hoa tím ở đời P2 không thuần chủng (dị hợp)

3. Kết luận:

Khi đem lai cá thể mang tính trạng trội cần phân tích với tính trạng lặn. Sau đó phân tích kết quả lai:

Nếu kết quả phép lai F1 đồng tính => cá thể đó có kiểu gene đồng hợp

Nếu kết quả phép lai F1 phân tính => cá thể đó có kiểu gene dị hợp 

4.Ý nghĩa của phép lai phân tính

Kiểm tra độ thuần chủng của giống.

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

[image: image183.png]Bai 2: O ca chua, tinh trang 14 ché trdi hoan toan so v&i 14 nguyén. Khi cho giao phan gitra cay co
1a ché thudn ching véi cdy c6 14 nguyén thu duoc Fi. Tiép tuc cho Fi giao phén véi nhau duoc Fa.
Hay lgp so dé lai tic P —F»?




Gợi ý HS giống ví dụ phần 4 nội dung quy luật phân ly

[image: image184.png]Bai 3: O dau Ha Lan, tinh trang hoa do tia 1a troi hoan toan so véi tinh trang hoa tréng. Cho céc cay
hoa d6 tia thuan chung giao phén véi cay hoa tréing thu dugc F; rdi tiép tuc cho F) giao phén véi nhau.
3.1. Lap so db lai tir P — Fo.

3.2. Lam thé ndo dé biét cay hoa do tia & F, thuan chung hay khong thuan chung? Giai thich va lap

5o dé lai minh hoa? |




Gợi ý  HS làm giống ví dụ II. Lai phân tích

Trường THCS Tân Xuân

Lớp:………………………………………………….

Họ tên học sinh……………………………………….

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh học
	Mục I: ….

Phần II: ….
	1.

2.

3.


* Lưu ý trong quá trình học sinh đọc tài liệu học tập phần nội dung nào chưa hiểu hay có câu hỏi để hỏi thầy, cô. Học sinh vui lòng ghi vào bảng thông tin. Thầy cô sẽ xem lại và giải đáp.
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Phiếu Học tập


Tuần 2


Trường THCS Tân Xuân  


Môn : Vật Lý  Khối 9 


Họ Tên Học Sinh :


Lớp:


 





Tu








make/help/let + O + Vo





It’s time + S + V2/V-ed





Would rather + Vo





S1 + would rather + S2 + V2/V-ed





Giải thích: thực hiện nhân phân phối các giao tử với nhau lần lượt ta được 4 cặp





AA





Aa
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